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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013
	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

	
	·  Sở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội


- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN
- Địa chỉ trụ sở chính:  Xã Phú Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0392.213526,  fax: 0393.564168; Email: khoangsanmangan@gmail.com


- Vốn điều lệ: 31,6 tỷ đồng


- Mã chứng khoán: MMC
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
	STT
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ

%
	Lý do không tham dự

	1
	Võ Văn Lưu
	Nguyên Chủ tịch HĐQT
	2/5
	40
	Đại HĐCĐ thường niên 2012 miễn nhiệm

	2
	Bùi Văn Minh
	Nguyên TV HĐQT
	2/5
	40
	“”

	3
	Đinh Quang Tuấn
	Nguyên TV HĐQT-Q.GĐ
	2/5
	40
	“”

	4
	Nguyễn Anh Thắng
	Nguyên TV HĐQT
	2/5
	40
	“”

	5 
	Nguyễn Trọng Tuyên
	Chủ tịch HĐQT
	5/5
	100
	Đại HĐCĐ thường niên 2013 Bổ nhiệm

	6
	Hoàng Đại Lợi
	TV HĐQT, Giám đốc 
	5/5
	100
	“”

	7
	Phạm Viết Hào
	TV HĐQT
	5/5
	100
	“”

	8
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	TV HĐQT
	5/5
	100
	“”

	9
	Võ Thị Hoa
	TV HĐQT
	5/5
	100
	“”


2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2013, chỉ đạo ban điều hành sắp xếp lại định biên nhân sự các Phòng chuyên môn, đơn vị phù hợp để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Giám sát chặt chẻ các hoạt động của Ban giám đốc việc thực thi các nghị quyết HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
Bộ phận quan hệ cổ đông tích cực thực hiện công bố thông tin đầy đủ các nội dung theo quy định.
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
	STT
	Số nghị quyết
	Ngày tháng
	Nội dung

	1
	01/2013/NQ- HĐQT

	10/04/2013
	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý I/2013, kế hoạch SXKD quý II

- Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

- Một số nội dung khác…

	2
	02/2013/NQ-HĐQT
	03/5/2012
	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty; Miễn nhiệm và giới thiệu thành viên dự bầu bổ sung TV HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

	3
	03/2013/NQ-HĐQT
	19/6/2013
	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 5 tháng, dự kiến kết quả 6 tháng đầu năm 2013;
Bàn giải pháp chỉ đạo SXKD trong thời gian tiếp theo và một số nội dung khác.

	4
	04/2013/NQ-HĐQT
	14/8/2013
	Thông qua báo cáo tài chính bán niên 2013 đã kiểm toán, ước thực hiện kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Điều chỉnh Định mức kinh tế kỹ thuật và một số nội dung khác.  

	5
	05/2013/NQ-HĐQT
	08/11/2013
	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng, dự kiến kết quả SXKD Quý IV/2013
Bàn kế hoạch SXKD năm 2014


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp CMND/

ĐKKD
	Nơi cấp CMND/

ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1
	Võ Văn Lưu
	
	Chủ tịch HĐQT
	183177304
	04/09/2003
	CA Hà Tĩnh
	Tổ 6- P. Bắc Hà- TP. Hà tĩnh

 
	25/5/2012
	28/5/2013
	ĐHĐCĐ thường niên 2013 Bãi miễn

	2
	Bùi Văn Minh
	059C

011215
	TV HĐQT
	183680975
	25/6/2008
	CA Hà Tĩnh
	P. Nguyễn Du 

TP Hà Tĩnh
	25/5/2012
	28/5/2013
	ĐHĐCĐ thường niên 2012 Bãi miễn

	3
	Nguyễn Anh Thắng
	
	TV HĐQT
	182376732
	29/3/2011
	CA Hà Tĩnh
	Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh
	25/5/2012
	28/5/2013
	Bổ nhiệm mới

	4
	Đinh Quang Tuấn
	
	TV HĐQT
	183822835
	20/11/2007
	
	 P. Trần Phú 
 TP Hà Tĩnh


	01/4/2006
	15/7/2013
	

	5

	Nguyễn Trọng Tuyên
	059C

003685
	Chủ tịch

HĐQT
	183850217
	20/3/2008
	Hà Tĩnh
	SN 03 Đường Cao Thắng  TP Hà Tĩnh
	25/5/2012
	
	Bổ nhiệm mới

	6
	Hoàng Đại Lợi
	
	TV HĐQT - Giám đốc Công ty
	183337643
	13/7/2000
	CA Hà tĩnh
	P.Bắc hà- TP Hà tĩnh-Tĩnh Hà tĩnh
	28/5/2013
	
	Bổ nhiệm mới

	7
	Phạm Viết Hào
	059C

011021
	TV HĐQT
	183410534
	29/11/2001
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	28/5/2013
	
	Bổ nhiệm mới

	8
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	
	TV HĐQT
	183318249
	27/6/2005
	CA Hà tĩnh
	KP Văn Yên-P.Văn Yên-TP Hà tĩnh
	28/5/2013
	
	Bổ nhiệm mới

	9
	Võ Thị Hoa
	
	TV HĐQT
	183291910
	7/8/1999
	CA Hà tĩnh
	Tổ 2-P.Tân Giang-TP Hà tĩnh
	28/5/2013
	
	Bổ nhiệm mới


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/

ĐKKD
	Ngày cấp CMND/

ĐKKD
	Nơi cấp CMND/

ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trọng Tuyên
	059C

003685
	Chủ tịch HĐQT
	183850217
	20/3/2008
	Hà Tĩnh
	SN 03 – Dường Cao Thắng – TP Hà Tĩnh
	100
	
	

	1.1
	Nguyễn Thiện
	
	
	181283147
	25/6/1988
	Nghệ Tĩnh
	Tiên Điền  - Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	1.2
	Trần Thị Nhi
	
	
	180394157
	25/6/1989
	Nghệ Tĩnh
	Tiên Điền  - Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	1.3
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	181375551
	5/9/1983
	Hà Tĩnh
	SN 03 – Dường Cao Thắng – TP Hà Tĩnh
	
	
	Vợ

	1.4
	Nguyễn Mạnh Ánh
	
	
	183432116
	18/4/2002
	Hà Tĩnh
	Tiên Điền  - Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	1.5
	Ng. Thị Mai Phương
	
	
	183283966
	5/8/1999
	Hà Tĩnh
	C.ty đầu tư CNTT FPT Hà Nội
	
	
	Con

	1.6
	Nguyễn Thị Hải Yến
	
	
	183500125
	18/4/2002
	Hà Tĩnh
	Ngân hàng HSBC Hà Nội
	
	
	Con

	2
	Hoàng Đại Lợi
	
	TV HĐQT
Giám đốc
	183337643
	13/7/2000
	CA Hà tĩnh
	P.Bắc Hà- TP Hà Tĩnh-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	

	2.1
	Hoàng Đại Đức
	
	
	Đã mất
	
	
	
	
	
	Cha ruột

	2.2
	Trần Thị Cúc
	
	
	Thất lạc
	
	
	Đức Long – Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ ruột

	2.3
	Hoàng Đại Đồng
	
	
	183088984
	19/7/1995
	CA Hà tĩnh
	Thị Xã Hồng Lĩnh- Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	2.4
	Hoàng Đại Giáp
	
	
	183176516
	6/10/1997
	CA Hà tĩnh
	TP Vinh – Nghệ An
	
	
	Em ruột

	2.5
	Hoàng Đại Lộc
	
	
	273548240
	14/12/2010
	CA Vũng Tàu
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	
	
	Em ruột

	2.6
	Lê Thị Lài
	
	
	183331167
	23/6/2000
	CA Hà tĩnh
	P.Bắc Hà- TP Hà Tĩnh-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Vợ

	2.7
	Hoàng Đại Phong
	
	
	183947149
	13/6/2009
	CA Hà tĩnh
	SV ĐH-Trường KTQD-Hà Nội
	
	
	Con

	2.8
	Hoàng Đại Phú
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con

	3
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	
	TV HĐQT
	183318249
	27/6/2005
	CA Hà tĩnh
	KP Văn Yên-P.Văn Yên-TP Hà tĩnh
	
	
	

	3.1
	Nguyễn Kỳ Nhâm
	
	
	Đã chết
	
	
	
	
	
	Cha đẻ

	3.2
	Trác Thị Kiệm
	
	
	183570473
	28/5/2004
	CA Hà tĩnh
	KP Văn Yên-P.Văn Yên-TP Hà tĩnh
	
	
	Mẹ

	3.3
	Nguyễn Thị Hằng
	
	
	183109279
	26/8/2008
	CA Hà tĩnh
	P. Trần Phú- TP Hà Tĩnh- Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	3.4
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	183350445
	22/12/2000
	CA Hà tĩnh
	P. Trần Phú- TP Hà Tĩnh- Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	3.5
	Nguyễn Kiên Cường
	
	
	183167112
	5/7/1997
	CA Hà tĩnh
	P. Trần Phú- TP Hà Tĩnh- Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	

	3.6
	Trương Thị Ngọc Yến
	
	
	183204640
	7/2/2002
	CA Hà tĩnh
	KP Văn Yên-P.Văn Yên-TP Hà tĩnh
	
	
	Vợ

	4
	Võ Thị Hoa
	
	TV HĐQT
	183291910
	7/8/1999
	CA Hà tĩnh
	Tổ 2-P.Tân Giang-TP Hà tĩnh
	
	
	

	4.1
	Võ Tá Hà
	
	
	184137980
	29/6/2011
	CA Hà tĩnh
	Xã Đức Thủy- Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	Cha đẻ

	4.2
	Nguyễn Thị Hồng
	
	
	184137979
	29/6/2011
	CA Hà tĩnh
	Xã Đức Thủy- Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	4.3
	Võ Thị Thuận
	
	
	183119352
	7/7/2005
	CA Hà tĩnh
	Xã Đức Thủy- Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	4.4
	Võ Thị Đào
	
	
	183477375
	25/5/2003
	CA Hà tĩnh
	P. Tân Giang – TP Hà Tĩnh-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	4.5
	Võ Tá Hoàng
	
	
	183636599
	24/7/2012
	CA Hà tĩnh
	Xã Đức Thủy- Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	4.6
	Bùi Phan Quý
	
	
	183143320
	24/7/1999
	CA Hà tĩnh
	P. Tân Giang – TP Hà Tĩnh-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Chồng

	4.7
	Bùi Thị Thúy Ngân
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con ruột

	4.8
	Bùi Phan Thiên
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con ruột

	5
	Phạm Viết Hào
	059C
001021
	TV HĐQT
	183410534
	29/11/2001
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường Nga-Can lộc-Hà tĩnh
	2.450
	0,07
	

	5.1
	Phạm Viết Tùng
	
	
	Đã chết
	
	
	
	
	
	Cha đẻ

	5.2
	Phan Thị Dung
	
	
	180465973
	14/11/1978
	CA Nghệ tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Mẹ đẻ

	5.3
	Phạm Ngọc Quyền
	
	
	Liệt sỹ
	
	
	
	
	
	Anh ruột

	5.4
	Phạm Viết Quý
	
	
	183922359
	17/12/2008
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Anh ruột

	5.5
	Phạm Viết Phú
	
	
	183706956
	19/4/2005
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Anh ruột

	5.6
	Phạm Thị Hoa
	
	
	183005177
	28/7/2010
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Chị ruột

	5.7
	Phạm Thị Hồng
	
	
	183055242
	28/7/2010
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Em ruột

	5.8
	Đậu Thị Lan
	
	
	183229920
	6/5/1998
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Vợ

	5.9
	Phạm Viết Nguyên
	
	
	183925808
	29/12/2008
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Con

	5.10
	Phạm Viết Hưng
	
	
	184058297
	28/7/2010
	CA Hà tĩnh
	Xã Thường nga-Can lộc-Hà tĩnh
	
	
	Con

	6
	Phùng Văn Tân
	059C003737
	Tưởng BKS
	183847777
	25/3/2008
	CA Hà tĩnh
	TT Thạch Hà-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	

	6.1
	Phùng Văn Duyệt
	
	
	183847767
	25/3/2008
	CA Hà tĩnh
	TT Thạch Hà-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	6.2
	Bùi Thị Minh Châu
	
	
	181793962
	30/12/1988
	CA Nghệ  tĩnh
	TT Thạch Hà-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	6.3
	Trần Thị Kim Phương
	
	
	183039715
	19/4/1994
	CA Hà tĩnh
	TT Thạch Hà-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Vợ

	6.4
	Phùng Thị Tuyết Anh
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con

	6.5
	Phùng Thị Quỳnh Anh
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con

	6.6
	Phùng Thị Nguyệt
	
	
	183056051
	4/4/2011
	CA Hà tĩnh
	P.Bắc Hà-TP HàTinh-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	6.7
	Phùng Văn Dần
	
	
	183227827
	12/3/2011
	CA Hà tĩnh
	TT Thạch Hà-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	6.8
	Phùng Văn Huấn
	
	
	183366888
	29/9/2008
	CA Hà tĩnh
	TT Thạch Hà-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	7
	Đào Anh Dũng
	
	TV BKS
	183142615
	24/03/1997
	CA Hà tĩnh
	Thị Trấn Can Lộc-H.Can Lộc-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	

	7.1
	Đào Văn Quý
	
	
	183852487
	24/7/1941
	CA Hà tĩnh
	Thị Trấn Can Lộc-H.Can Lộc-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	7.2
	Nguyễn Thị Hoài Nam
	
	
	184021027
	10/12/1952
	CA Hà tĩnh
	Thị Trấn Can Lộc-H.Can Lộc-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	7.3
	Đào Anh Tuân
	
	
	183030244
	20/01/1974
	CA Hà tĩnh
	Thị Trấn Can Lộc-H.Can Lộc-Tĩnh Hà Tĩnh
	
	
	Anh ruột

	7.4
	Đào Thị Thanh Tùng
	
	
	201603674
	12/10/1977
	CA Đà Nẵng
	135 Nguyễn Hữu Thọ - Thành Phố Đà Nẵng
	
	
	Chị ruột

	7.5
	Đào Thị Ngọc Trâm
	
	
	183149592
	15/10/1981
	
	P.Thạch Quý- TP Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	8
	Trần Thị Nga
	059C

012525
	TV BKS
	183140552
	14/3/1997
	Hà Tĩnh
	Thượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	3.337
	0,10
	

	8.1
	Trần Quốc Tô
	
	
	181516050
	19/2/1985
	Nghệ Tĩnh
	P. Nam Hồng – TX Hồng Tĩnh – Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	8.2
	Hồ Thị Thanh
	
	
	180679832
	12/9/1978
	Nghệ Tĩnh
	P. Nam Hồng – TX Hồng Tĩnh – Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	8.3
	Phan Đình Trung
	
	
	183274641
	3/12/1999
	Hà Tĩnh
	Thượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Chồng

	8.4
	Phan Đình Vũ
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con

	8.5
	Trần Thị Hằng
	
	
	183224666
	4/8/1998
	Hà Tĩnh
	P. Nam Hồng – TX Hồng Tĩnh – Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	8.6
	Trần Thị Hồng
	
	
	183284697
	5/10/1999
	Hà Tĩnh
	P. Nam Hồng – TX Hồng Tĩnh – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	8.7
	Trần Quốc Thuận
	
	
	183443669
	25/7/2002
	Hà Tĩnh
	P. Nam Hồng – TX Hồng Tĩnh – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	8.8
	Trần Quốc Tuấn
	
	
	183666413
	20/9/2005
	Hà Tĩnh
	P. Nam Hồng – TX Hồng Tĩnh – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	9
	Phan Xuân Luật
	059C

011179
	P.GĐ Công ty
	183847052
	28/3/2008
	Hà Tĩnh
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	1.400
	0,04
	

	9.1
	Phan Xuân Sơn
	
	
	180446199
	30/9/1978
	Nghệ Tĩnh
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	9.2
	Lê Thị Tâm
	
	
	Thất lạc
	
	
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	9.3
	Phan Thị Hiên
	
	
	183236919
	18/6/1998
	Hà Tĩnh
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	9.4
	Phan Xuân Hiệp
	
	
	184084575
	10/01/2010
	Hà Tĩnh
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	9.5
	Phan Thị Hương
	
	
	183157137
	19/12/2003
	Hà Tĩnh
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	9.6
	Phan Thị Thúy Huyền
	
	
	183170240
	8/7/1997
	Hà Tĩnh
	Xuân Mỹ -  Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	
	
	Vợ

	9.7
	Phan Huyền Nhi
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	
	
	
	Con

	9.8
	Phan Nhật Hoàng
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	
	
	
	Con

	10
	Nguyễn Đức Dũng
	059C

017377
	Kế toán trưởng
	181987172
	16/6/2008
	Nghệ An
	Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
	4.050
	0,13
	

	10.1
	Nguyễn Đức Nhâm
	
	
	186216902
	28/9/2002
	Nghệ An
	Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
	
	
	Cha

	10.2
	Nguyễn Thị Mỹ Lương
	
	
	181510752
	15/2/1984
	Nghệ Tĩnh
	Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
	
	
	Mẹ

	10.3
	Nguyễn Thị Tùng
	
	
	182178127
	3/5/1996
	Nghệ An
	Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
	
	
	Vợ

	10.4
	Nguyễn Đức Khánh
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con

	10.5
	Nuyễn Đức Nhân
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	 
	
	
	Con

	10.6
	Nguyễn Thị Mỹ Anh
	
	
	181842035
	15/3/1988
	Nghệ Tĩnh
	Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
	
	
	Chị ruột

	10.7
	Nguyễn Đức Linh
	
	
	182487823
	8/9/1999
	Nghệ An
	Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
	
	
	Em ruột

	11
	Lê Văn Diện
	059C

011004
	NCBTT
	183658320
	8/4/2005
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	2.700
	0,08
	

	11.1
	Lê Đường (chết)
	
	
	
	
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	11.2
	Đậu Thị Lục
	
	
	184065243
	8/6/2010
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	11.3
	Phạm Thị Hòa
	
	
	183829155
	08/1/2008
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Vợ

	11.4
	Lê Thị Hoài Phương
	
	
	184065245
	8/6/2010
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Con

	11.5
	Lê Việt Bắc
	
	
	Còn nhỏ
	
	 
	 
	
	
	Con

	11.6
	Lê Thanh Tâm
	
	
	183351295
	17/11/2000
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Anh ruột

	11.7
	Lê Thị Huê
	
	
	183911893
	30/10/2008
	Hà Tĩnh
	Phú Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Chị ruột

	11.8
	Lê Thị Thập
	
	
	183885609
	29/8/2008
	Hà Tĩnh
	Kim Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	11
	Hoàng Thị Huyền
	
	NCBTT
	183770382
	06/03/2009
	Hà Tĩnh
	Xuân Trường-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
	
	
	

	11.1
	Hoàng Văn Thi
	
	
	183535060
	09/01/2003
	Hà Tĩnh
	Xuân Trường-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
	
	
	Cha

	11.2


	Lê Thị Hoa
	
	
	183399068
	06/09/2001
	Hà Tĩnh
	Xuân Trường-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
	
	
	Mẹ

	11.3
	Hoàng Thị Trang
	
	
	183936847
	02/03/2009
	Hà Tĩnh
	Xuân Trường-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	11.4
	Hoàng Thị Thơm
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	Xuân Trường-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột

	11.5
	Hoàng Văn Hiếu
	
	
	Còn nhỏ
	
	
	Xuân Trường-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
	
	
	Em ruột


2. Giao dịch cổ phiếu: 
	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1
	Phan Xuân Luật
	P.GĐ Công Ty
	1.400
	0,04
	0
	0
	Bán giải quyết nhu cầu cá nhân

	2
	Nguyễn Đức Dũng
	Kế toán trưởng
	4.050
	0.13
	50
	0.0016
	Bán giải quyết nhu cầu cá nhân

	3
	Lê Văn Diện
	Tr.P TC-HC
	2.700
	0.08
	0
	0
	Bán giải quyết nhu cầu cá nhân

	4
	Trần Thị Nga
	TV BKS
	3.337
	0.1
	37
	0.0011
	



3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
                                                                                                TM   HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

                                                                                                            CHỦ TỊCH
                                                                                          Nguyễn Trọng Tuyên
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